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ĐƠN GIÁ BÁN SỈ 
 

VẬT TƢ ĐIỆN NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI SOLAR 
 

(Áp dụng từ ngày 10/05/2021) 
 

1. TẤM PIN NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI NHÃN HIỆU: RISEN  
(Đứng trong Top 10 của thế giới về pin mặt trời) 

 
 ĐƠN GIÁ BÁN THEO PALLET 

    ĐVT: VNĐ 

STT Mã hàng hóa Tên sản phẩm 
Đơn giá VNĐ 

Ghi chú 
(có thuế VAT)     

1 RSM150-8-500W 
Tấm pin mặt trời Risen Energy 7,200/W  

Mono PERC 500 WP 3,600,000/Tấm 
 

   
     

2 RSM110-8-540W 
Tấm pin mặt trời Risen Energy 7,300/W  

Mono PERC 540 WP 3,942,000/Tấm 
 

   
    
     

3 RSM120-8-590W 
Tấm pin mặt trời Risen Energy 7,400/W  

Mono PERC 590 WP 4,366,000/Tấm 
 

   
    
     

 

 ĐƠN GIÁ BÁN THEO CONTAINER 20 FEET HOẶC 40 FEET 

    ĐVT: VNĐ 

STT Mã hàng hóa Tên sản phẩm 
Đơn giá VNĐ 

Ghi chú 
(có thuế VAT)     

1 RSM150-8-500W 
Tấm pin mặt trời Risen Energy 7,000/W  

Mono PERC 500 WP 3,500,000/Tấm 
 

   
     

2 RSM110-8-540W 
Tấm pin mặt trời Risen Energy 7,100/W  

Mono PERC 540 WP 3,834,000/Tấm 
 

   
     

3 RSM120-8-590W 
Tấm pin mặt trời Risen Energy 7,200/W  

Mono PERC 590 WP 4,248,000/Tấm 
 

   
      

 

 ĐƠN GIÁ BÁN THEO 1MW 

    ĐVT: VNĐ 

STT Mã hàng hóa Tên sản phẩm 
Đơn giá VNĐ 

Ghi chú 
(có thuế VAT)     

1 RSM150-8-500W 
Tấm pin mặt trời Risen Energy 6,900/W  

Mono PERC 500 WP 3,450,000/Tấm 
 

   
     

2 RSM110-8-540W 
Tấm pin mặt trời Risen Energy 7,000/W  

Mono PERC 540 WP 3,780,000/Tấm 
 

   
     

3 RSM120-8-590W 
Tấm pin mặt trời Risen Energy 7,100/W  

Mono PERC 590 WP 4,189,000/Tấm 
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Ghi Chú:  

- Đơn giá bán trên đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa bao gồm chi phí vận chuyển.  
- Hiệu lực bảng giá: Có hiệu lực từ ngày 10/05/2021 đến khi có thông báo mới.  
- Bảo hành sản phẩm: Nhà sản xuất Risen bảo hành sản phẩm 12 năm và tuổi thọ sản phẩm 

25 năm đạt hiệu suất tuyến tính trên 80%.  
- Chứng nhận chất lượng: TUV, IEC, CE,SA, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001… 

 

2. BỘ HÒA LƢỚI INVERTER NHÃN HIỆU: KSTAR  

(Đứng trong Top 10 của thế giới về Inverter)  

STT 
Tên sản phẩm /  

Công suất 
Mô tả Gía bán lẻ SL 1 bộ SL > 3 bộ SL > 5 bộ SL > 10 bộ 

1 KSTAR KSG-2K-SM 1P 220V 1MPPT 5.400.000 5.200.000 5.100.000 5.000.000 4.900.000 

2 KSTAR KSG-3K-SM 1P 220V 1MPPT 6.900.000 6.600.000 6.500.000 6.400.000 6.200.000 

3 KSTAR BluE-G 3000S 1P 230V 1MPPT 7.100.000 6.800.000 6.700.000 6.600.000 6.400.000 

4 KSTAR BluE-G 5000D 1P 230V 2MPPT 11.900.000 11.400.000 11.200.000 11.000.000 10.700.000 

5 KSTAR KSG-15K 3P 380V 2MPPT 24.000.000 23.000.000 22.500.000 22.100.000 21.400.000 

6 KSTAR KSG-20K 3P 400V 2MPPT 30.500.000 29.300.000 28.700.000 28.100.000 27.300.000 

7 KSTAR KSG-33K 3P 400V 3MPPT 41.000.000 39.400.000 38.600.000 37.800.000 36.700.000 

8 KSTAR KSG-50K 3P 400V 3MPPT 58.400.000 56.100.000 55.000.000 53.900.000 52.300.000 

 

Ghi Chú:  
 

- Đơn giá bán trên đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa bao gồm chi phí vận chuyển. 
- Hiệu lực bảng giá: Có hiệu lực từ ngày 29/05/2023 đến khi có thông báo mới.  
- Bảo hành sản phẩm: Nhà sản xuất Kstar chịu trách nhiệm bảo hành theo tiêu chuẩn là: 5 

năm.  
- Chứng nhận chất lượng: TUV, IEC, CE,SA, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Model: 3.2K/3.6K/4K/4.6K/5K Model: 10K/12K/15K/17K/20K Model: KSG-120CL/ KSG-150UM 
 

Model: 30K/50K/60K 



3. HỆ THỐNG LƢU TRỮ ĐIỆN MỘT PHA NHÃN HIỆU: KSTAR  
           ĐVT:VNĐ 
            

STT Mã hàng hóa 
  

Tên sản phẩm 
    Đơn giá  

Ghi chú      
(có thuế VAT) 

 
          

01 BluE-Pack-5.1 Hệ thống lưu trữ điện một pha 5kWh  65,000,000   
            

02 BluE-Pack-10.2 Hệ thống lưu trữ điện một pha 10kWh  108,000,000   
           

         

    THÔNG SỐ PIN  BluE-Pack-5.1  BluE-Pack-10.2 

    Điện        

    Năng lượng xung kích  5,12kWh  10,24kWh 

    Loại pin    LFP (LiFePO4)  

    Độ xả pin sâu (DoD)    90%   

    Điện áp định mức     51,2V  

    Dải điện áp hoạt động    44.8~57,6V  

    Nội trở     ≤ 20 mΩ  

    Chu kỳ sạc  ≥5300 chu kỳ（70%DOD，25℃） 

    Vận hành        

    Dòng sạc tối đa  80A (0,8C)  100 A (0,5C) 

    Dòng xả tối đa  50 A (0,5C)  100 A (0,5C) 

    Dải nhiệt độ hoạt động  0℃~+55℃(Sạc)/-20℃~+55℃(Xả) 

    Dải nhiệt độ lưu trữ    -30℃~+60℃  

    Độ ẩm    0% ~ 90%   

    BMS        

    Kết nối môđun  Tối đa 4 pin mắc song song  

    Tiêu thụ năng lượng     <2 W  

    
Thông số giám sát 

 Điện áp hệ thống, dòng điện, điện áp của cell pin, 
     

dòng điện cell pin, PCBA đo nhiệt độ       

    Cổng giao tiếp  Tương thích CAN và RS-485  

    Kiểu thông khí  Làm mát chủ động và bị động  

    Tính chất vật lý        

    Khối lượng (Kg) 48   95  

    Kích thước (R×C×S)m 540*500*240  540*980*240 
           

    Bảo vệ IP     IP65  

    Bảo hành Bảo hành sản phẩm 5 năm, Bảo hành hiệu suất 10 năm 

    Chứng chỉ        

    An toàn (dành cho cell)  IEC 62619, UL 1973, UN 38.3  
 

Ghi Chú:  

- Đơn giá bán trên đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa bao gồm chi phí vận chuyển. 
- Đơn giá bán trên chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt và vật tư phụ. 
- Hiệu lực bảng giá: Có hiệu lực từ ngày 10/05/2021 đến khi có thông báo mới. 
- Bảo hành sản phẩm: Nhà sản xuất Kstar chịu trách nhiệm bảo hành theo tiêu chuẩn: 5 năm. 



4. BẢNG GIÁ THI CÔNG HỆ THỐNG LƢU TRỮ ĐIỆN HÒA LƢỚI  
ĐVT:VNĐ  

 

STT 
NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

 

  

 Thi công lắp đặt hệ thống lưu trữ  Inverter hòa lưới 3kw lưu trữ 5kw hoặc Inverter hòa lưới 5kw lưu trữ 

 10kw bao gồm : 

 1. Lắp đặt thi công hệ thống lưu trữ 5kw hoặc 10kw. 

 2. Cung cấp lắp đặt thi công tủ điện dự phòng khi mất điện. 

 3. Cài đặt hệ thống theo dõi trên điện thoại vận hành và bàn giao 

 * Lưu ý : 

1 
- Các dây chờ từ tấm pin và dây nguồn phải chờ sẵn ở vị trí muốn lắp đặt nếu chưa có sẽ được khảo sát 

và báo giá chi tiết.  

 - Tủ dự phòng bao gồm nguồn dự phòng khi mất điện ổ cắm dự phòng không bao gồm kết nối nguồn dự 

 phòng với hệ thống điện trong nhà. 
 
 

 

Đơn giá thi công hệ lƣu trữ 5kw, 10kw lắp mới : 15.000.000  

Đơn giá thi công lƣu trữ 5kw, 10kw thay thế hệ thống hòa lƣới cũ thành lƣu trữ : 17.000.000 
 
 

 

Ghi Chú:  
 

- Đơn giá thi công trên chưa bao gồm thuế VAT. 
- Đơn giá thi công trên chưa bao gồm lắp đặt tấm pin.  
- Hiệu lực bảng giá: Có hiệu lực từ ngày 10/05/2021 đến khi có thông báo mới. 



5. CÁP ĐIỆN NĂNG LƢỢNG SOLAR DC: GL CABLES  
    ĐVT:VNĐ 

STT Tên Sản Phẩm Mô Tả 
Đơn giá VNĐ/M 

Ghi chú (có thuế VAT) 
    

     

1 Solar DC H1Z2Z2-K - 4.0sqmm – 1.5 KV DC 15,800  

     

2 Solar DC H1Z2Z2-K – 6.0sqmm – 1.5 KV DC 24,600  

     
 

Ghi Chú:  
 

- Đơn giá bán trên đã bao gồm thuế VAT. 

- Địa điểm giao hàng : Tại Kho - TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.  
- Hiệu lực bảng giá: Có hiệu lực từ ngày 09/07/2021 đến khi có thông báo mới. 


